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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Kế hoạch Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
 

 

Kính gửi: UBND tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban 

hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. 

Tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được của Chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, Sở Nội vụ phối hợp 

với cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng dự thảo Kế Chiến lược quốc gia về 

bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là dự 

thảo Kế hoạch). 

Ngày 13/1/2026, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 378/SNV- 

CCHC&VTLT đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý đối với dự thảo 

Kế hoạch Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả tính đến ngày 21/01/2026, Sở Nội vụ nhận được 

87/118 văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó: 79/87 văn 

bản góp ý thống nhất với nội dung dự thảo; 08/87 văn bản có nội dung góp ý đề 

nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự thảo; đối với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương không có ý kiến góp ý xem như thống nhất với dự thảo. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ 

tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch Chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Kính trình UBND tỉnh xem xét, ký ban hành./. 

(Kèm theo dự thảo Kế hoạch và Phụ lục tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCHC&VTLT(LHương).. 
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Phụ lục 

TỔNG HỢP GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI 
ĐOẠN 2026 – 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

(Kèm theo Tờ trình số 106 /TTr-SNV ngày 22/01/2026 của Sở Nội vụ) 
 

 

TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

Các Sở, ban, ngành tỉnh 
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Sở Tài chính 

 

 

 

 

Công văn số 

596/STC-VP ngày 

16/01/2026 

Đề nghị điều chỉnh mục 3, Phần V dự thảo Kế hoạch đối 

với nội dung phân công nhiệm vụ Sở Tài chính như sau: “- 

Phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan 

lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào các 

chương trình, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hàng năm, 5 năm. - Trên cơ sở khả năng cân đối của ngân 

sách địa phương và trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, 

đơn vị để tham mưu bố trí kinh thực hiện nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan. - Chịu 

trách nhiệm thu thập và báo cáo số liệu liên quan đến thực 

hiện chỉ tiêu 3 của mục tiêu 2 Kế hoạch này.” 

Thống nhất nội 

dung góp ý và 

điều chỉnh bổ 

sung vào Kế 

hoạch 

 

 

 

2 

 

 

 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 

 

 

Công văn số 

144/BTV-BCTPN 

ngày 16/01/2026 

Đề nghị điều chỉnh nội dung tại điểm a, mục 16. Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh, phần V như sau: - Gạch đầu dòng thứ 

nhất đề nghị điều chỉnh nội dung từ “…tổ chức các hoạt 

động hỗ trợ phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

nữ giới theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, bố trí hội 

viên Hội phụ nữ làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về 

bình đẳng giới ở cơ sở.” thành “… thực hiện các hoạt động 

hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ theo 

quy định của pháp luật; chỉ đạo Hội LHPN cấp xã phối 

Thống nhất nội 

dung góp ý và 

điều chỉnh bổ 

sung vào Kế 

hoạch 



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

   hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, củng cố đội 

ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở 

cơ sở”. - Gạch đầu dòng thứ hai đề nghị điều chỉnh nội 

dung từ “…phát hiện và kiến nghị giải quyết những trường 

hợp vi phạm về bình đẳng giới.” thành “…phát hiện và 

kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về 

bình đẳng giới.” 
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Sở Y tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn số 40/SYT- 

VP ngày 17/01/2026 

Đối với Phụ lục kèm theo dự thảo Kế hoạch, tại Chỉ tiêu 

3.3 Mục tiêu 3 “100% nạn nhân bị mua bán trở về được 

phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ 

và tái hòa nhập cộng đồng; 100% người bán dâm là nữ bị 

cưỡng bức, bóc lột, lạm dụng tình dục được bảo vệ khẩn 

cấp, được hỗ trợ các dịch vụ xã hội như y tế, học nghề, vay 

vốn, tìm việc làm”, Sở Y tế đề nghị bỏ nội dung “100% 

người bán dâm là nữ bị cưỡng bức, bóc lột, lạm dụng tình 

dục được bảo vệ khẩn cấp, được hỗ trợ các dịch vụ xã hội 

như y tế, học nghề, vay vốn, tìm việc làm” và chỉnh sửa 

thành: “100% nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện 

có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa 

nhập cộng đồng”. Lý do: Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về 

bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030 không quy định nội 

dung “100% người bán dâm là nữ bị cưỡng bức, bóc lột, 

lạm dụng tình dục được bảo vệ khẩn cấp, được hỗ trợ các 

dịch vụ xã hội như y tế, học nghề, vay vốn, tìm việc làm”, 

do đó không có cơ sở để đưa vào Kế hoạch thực hiện giai 

đoạn 2026 – 2030; mặt khác để nội dung Chỉ tiêu 3.3 Mục 

tiêu 3 ở Phụ lục thống nhất với nội dung Chỉ tiêu 3 Mục 

tiêu 3 ở Mục II dự thảo Kế hoạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống nhất nội 

dung góp ý và 

điều chỉnh bổ 

sung vào Kế 

hoạch 

 

4 

Sở Văn hoá 

Thể thao và Du 

lịch 

Công văn số 

289/SVHTTDL-VP 
ngày 16/01/2026 

Tại khoản 6 mục V tổ chức thực hiện, gạch đầu dòng đầu 

tiên: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh 

và đổi mới các hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo 

Thống nhất nội 

dung góp ý và 

điều chỉnh bổ 



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

   dục, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về bình đẳng giới, tăng thời số lượng tin, bài 

viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới 

trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, đề nghị 

điều chỉnh thành “Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo 

chí đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, 

tuyên truyền giáo dục, thực hiện chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, 

tăng thời lượng tin, bài viết và nâng cao chất lượng tuyên 

truyền về bình đẳng giới trong các chương trình, chuyên 

trang, chuyên mục”. 

sung vào Kế 

hoạch 
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Sở Tư pháp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn số 

135/STP-XDPBPL 

ngày 19/01/2026 

1. Tại các Mục I, Mục II, Mục III, Mục V thống nhất trình 

bày theo bố cục Mục, khoản, điểm, cụ thể: thay các gạch 

đầu dòng, số thứ tự 1.1, 1.2… bằng thứ tự các điểm a), b), 

c)... 

2. Tại khoản 1 Mục V: bổ sung cụm từ “văn bản triển 

khai” ngay sau cụm từ “xây dựng kế hoạch” nhằm phù hợp 

với nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

3. Tại khoản 4 Mục V 

a) Đề nghị chỉnh sửa nội dung gạch đầu dòng thứ hai như 

sau: “Phối hợp các sở, ngành (khi có yêu cầu) thực hiện rà 

soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành còn 

hiệu lực nhưng chưa đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới 

để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp”. 

b) Đề nghị bỏ nội dung gạch đầu dòng thứ ba “Tổ chức 

tập huấn cho Ban biên tập, Tổ soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật, các cộng tác viên trợ giúp pháp lý về kiến 

thức bình đẳng giới, lồng nghép giới trong thực thi nhiệm 

vụ được giao”, vì tại Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và các quy định hướng dẫn luật không quy định 

việc thành lập Ban biên tập, Tổ soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật. Đồng thời, theo quy định tại điểm b khoản 

Thống nhất nội 

dung góp ý và 

điều chỉnh bổ 

sung vào Kế 

hoạch 



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

   2 Điều 6 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 

của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật và điểm e khoản 15 Điều 2 Thông tư số 10/2025/TT- 

BNV ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh 

vực nội vụ của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương quy định Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ 

quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan trên địa bàn thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và bình 

đẳng giới theo từng lĩnh vực cụ thể. Do đó, nội dung này 

không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, đề nghị 

chuyển nhiệm vụ cho cơ quan có trách nhiệm tham mưu 

công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới theo quy 

định. 

c) Tại gạch đầu dòng thứ tư, đề nghị chỉnh sửa như sau: 

“Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện 

lồng ghép bình đẳng giới trong công tác trợ giúp pháp lý 

(TGPL); tổ chức tập huấn cho người có uy tín, cán bộ đoàn 

thể ở cơ sở; tổ tập huấn chuyên sâu về kỹ năng kiến thức 

pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ người thực hiện 

trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng 

tác viên; truyền thông về công tác phòng chống bạo lực, 

bình đẳng giới, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận pháp 

luật cho mọi đối tượng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái; 

tham gia trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm 

bảo vệ quyền lợi chính đáng khi cần”. 

 

6 
Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Công văn 
236/SGDĐT-VP ngày 

1. Tại Mục 2.5 (Nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu 5) 
- Về cơ hội tiếp cận giáo dục: Đề nghị sửa đổi thành: “Bảo 

Thống nhất nội 
dung góp ý và 



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

  13/01/2026 đảm tiếp cận giáo dục bình đẳng, hạn chế bỏ học (nhất là 

trẻ em dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn): Tổ chức rà soát 

tình hình huy động và duy trì sĩ số ở bậc tiểu học và trung 

học cơ sở (THCS); triển khai truyền thông, vận động đến 

từng nhóm nguy cơ; phối hợp với chính quyền cơ sở và 

các đoàn thể hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp 

phần đạt tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học và THCS theo chỉ 

tiêu.” 

- Về nâng cao năng lực cho cán bộ nữ: Đề nghị sửa đổi 

thành: “Tăng cơ hội học tập, nâng cao trình độ cho nữ (đội 

ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý): Lồng ghép chỉ tiêu, ưu tiên 

nữ trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm (sau đại 

học, bồi dưỡng quản lý, lý luận chính trị theo quy định); đề 

xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách và 

nguồn xã hội hóa.” 

- Về lồng ghép giới trong giáo dục: Đề nghị sửa đổi thành: 

“Lồng ghép giới, bình đẳng giới trong giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; triển khai 

tài liệu hướng dẫn, tập huấn giáo viên theo hướng dẫn của 

Bộ GDĐT.” 

2. Tại Mục 6 (nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo), đề 

nghị điều chỉnh lại các nội dung nhiệm vụ cho phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của Ngành như sau: Chủ trì triển khai 

tích hợp các nội dung giáo dục về giới, bình đẳng giới, 

giới tính, sức khỏe sinh sản vào giảng dạy tại các cấp học 

theo quy định của Bộ GDĐT. Phối hợp với các sở, ngành 

liên quan thực hiện lồng ghép các kiến thức, kỹ năng (giáo 

dục giới tính, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường cho 

học sinh) vào chương trình ngoại khóa tại các trường học 

và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai. 

điều chỉnh bổ 

sung vào Kế 

hoạch 

7 Sở Công Công văn số Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 
 Thương 320/SCT-VP ngày 

14/01/2025 

  

 

8 
Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

Công văn số 

187/SDTTG-VP ngày 
19/01/2026 

 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch 

 

 

9 

 

Sở Xây dựng 

Công văn số 

612/SXD-VP ngày 
16/01/2026 

 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch 

 

10 Thanh tra tỉnh 
Công văn số 190/TT- 

Vp ngày 14/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

11 Tỉnh Đoàn 

Công văn số 61 - 

CV/TĐTN-CTĐTTN 
ngày 19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

 

12 

 

 

Trường Chính 

trị tỉnh 

 

Công văn số 14- 

CV/TCT ngày 

19/01/2026 

Tại mục 2.3 Nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu 3: bổ sung 

“Nâng cao vai trò của gia đình, cộng đồng, tổ chức đảng 

và chính quyền cơ sở trong phòng ngừa bạo lực trên cơ sở 

giới; tăng cường lồng ghép nội dung này với phong trào 

xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn 

minh” 

Thống nhất nội 

dung góp ý và 

điều chỉnh bổ 

sung vào Kế 

hoạch 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Thống kê tỉnh 

 

 

 

 

 

 

Công văn số 61/TKT- 

NNXH ngày 19/01/2026 

1. Về nội dung chung: Thống kê tỉnh cơ bản nhất trí với 

mục đích và các mục tiêu chung của dự thảo nhằm thu hẹp 

khoảng cách giới và tạo điều kiện cho sự phát triển của 

phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 

2. Về các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể được giao cho Thống 

kê tỉnh: theo dự thảo, Thống kê tỉnh được giao chủ trì và 

phối hợp thực hiện chỉ tiêu quan trọng tại mục tiêu 2 (mục 

2.1, mục 2.2); mục tiêu 3 (mục 3.1) và mục tiêu 5 (mục 

5.4) phụ lục phân công nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu, 

mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, về nguồn dữ liệu để thực hiện 

các chỉ tiêu này, Thống kê tỉnh có ý kiến như sau: - Về Chỉ 

tiêu 2.1 và 2.2 (Mục tiêu 2) - Lao động nữ: Thống kê tỉnh 

Thống nhất nội 

dung góp ý tại 

mục 1 (về nội 

dung chung) và 

góp ý về chỉ tiêu 

2.1  và  2.2  mục 

tiêu 2, muc 3. 

-Đối với nội dung 

góp ý tại Chỉ tiêu 

3.1 (mục tiêu 3) 

và chỉ tiêu 5.4 

(mục tiêu 5), Sở 

Nội  vụ không 



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

   sẽ phối hợp cung cấp số liệu dựa trên các cuộc điều tra 

định kỳ, tuy nhiên độ chi tiết của dữ liệu này phụ thuộc 

vào cỡ mẫu và các biểu đầu ra của các cuộc điều tra liên 

quan. - Về Chỉ tiêu 3.1 (Mục tiêu 3) - Giảm số giờ trung 

bình làm việc nội trợ không được trả công: Đây là chỉ tiêu 

không có trong thu thập thông tin qua các cuộc điều tra 

thống kê thường xuyên tại địa phương. Hiện tại, nguồn dữ 

liệu để tính toán chỉ tiêu này chưa có sẵn trong kho dữ liệu 

của ngành thống kê. Đề nghị cơ quan chủ trì xem xét 

chuyển vai trò chủ trì cho cơ quan quản lý chuyên môn về 

gia đình. - Về Chỉ tiêu 5.4 (Mục tiêu 5) - Tỷ lệ nữ thạc sĩ 

và nữ tiến sĩ: Mặc dù dự thảo giao Thống kê tỉnh chủ trì, 

nhưng ngành Thống kê phải 10 Tổng điều tra Dân số thì 

mới có thông tin về chỉ tiêu này. Còn thực tế dữ liệu về 

trình độ học vấn này hàng năm được quản lý chủ yếu 

thông qua hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ (quản lý cán bộ 

công chức) ... Do đó, Thống kê tỉnh đề nghị điều chỉnh vai 

trò của Thống kê tỉnh là đơn vị phối hợp tổng hợp, còn 

đơn vị chủ trì thu thập dữ liệu gốc nên là các cơ quan quản 

lý chuyên ngành nêu trên. 

3. Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Sở Nội vụ bổ sung vào dự 

thảo quy định về cơ chế chia sẻ dữ liệu hành chính giữa 

các Sở, ngành với Thống kê tỉnh để phục vụ việc xây dựng 

"Cơ sở dữ liệu thống kê về giới của tỉnh" vì đây là nhiệm 

vụ chung được giao. Đối với các chỉ tiêu mà ngành Thống 

kê không có nguồn dữ liệu trực tiếp, kính đề nghị UBND 

tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở quản lý chuyên ngành chịu 

trách nhiệm thu thập, báo cáo và Thống kê tỉnh sẽ đóng 

góp về mặt phương pháp chuyên môn thống kê. 

thống nhất nội 

dung góp ý. Lý 

do: Việc tổng hợp 

số liệu thống kê 

đều sử dụng từ 

nguồn điều tra 

dân số và điều tra 

lao động hàng 

năm là chính xác 

và đầy đủ nhất. 

Đây là nhiệm vụ 

xuyên suốt từ 

Trung ương đến 

địa phương. 

14 

Trường Cao 

đẳng y tế Đồng 
Nai 

Công văn số 

34/CĐYT-HCTH 
ngày 14/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch 
 



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

15 

Trường Cao 

đẳng Bình 

Phước 

Công văn số 

20/CĐBP-HCTC 
ngày 15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch 

 

 

16 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

Đồng Nai 

Công văn số 

28/CĐKT ngày 

14/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

17 

Báo và Phát 

thanh, Truyền 

hình Đồng Nai 

Công văn số 680- 

CV/B&PTTH ngày 

15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

18 

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Đồng Nai 

Công văn số 38/TCĐ 

ngày 19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

19 
Liên đoàn Lao 
động tỉnh 

Công văn số 

62/LĐLĐ-CTCĐ 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

UBND các xã, phường 

 

1 
UBND xã 

Đồng Tâm 

Công văn số 

93/UBND-VX ngày 
14/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

2 
UBND xã 

Thống Nhất 

Công văn số 

128/UBND-VHXH 
ngày 14/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

3 
UBND xã 

Trảng Bom 

Công văn số 

34/UBND-VHXH 
ngày 14/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

4 
UBND xã 

Sông Ray 

Công văn số 

111/UBND-VHXH 
ngày 14/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

5 

UBND xã 

Hưng Thịnh 

Công văn số 

65/UBND-VX ngày 
15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

6 UBND xã Công văn số Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

 Nhơn Trạch 327/UBND ngày 

15/01/2026 
  

7 

UBND phường 

An Lộc 

Công văn số 

119/UBND-VX ngày 
15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

8 

UBND phường 

Chơn Thành 

Công văn số 

75/UBND-VHXH 
ngày 15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

9 

UBND xã Trị 

An 

Công văn số 

185/UBND-VHXH 
ngày 15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

10 

UBND xã Tân 

Phú 

Công văn số 

196/UBND-VHXH 
ngày 14/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

11 

UBND phường 

Trảng Dài 

Công văn số 

138/UBND-VHXH 
ngày 15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

12 

UBND xã 

Định Quán 

Công văn số 

113/UBND-VHXH 
ngày 15/01/2026 

 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch 

 

 

13 

UBND xã 

Đồng Phú 

Công văn số 

110/UBND-VHXH 
ngày 15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

14 

UBND xã Tân 

Hưng 

Công văn số 

53/UBND-VX ngày 
15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

15 

UBND phường 

Bình Lộc 

Công văn số 

85/UBND-VX ngày 
15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

16 

UBND xã 

Xuân Phú 

Công văn số 

179/UBND ngày 

14/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

17 

UBND xã An 

Viễn 

Công văn số 

240/UBND-VHXH 
ngày 16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

18 

UBND xã 

Thuận Lợi 

Công văn số 

103/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

19 

UBND xã 

Nghĩa Trung 

Công văn số 

34/UBND-VHXH 
ngày 15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

20 

UBND xã Lộc 

Quang 

Công văn số 

98/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

21 

UBND xã 

Phước Sơn 

Công văn số 

154/UBND-VX ngày 
15/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

22 

UBND xã 

Thiện Hưng 

Công văn số 

102/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

23 

UBND xã Phú 

Lâm 

Công văn số 72/CV- 

UBND ngày 

16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

24 

Phòng Văn hóa 

xã hội xã Tân 

Tiến 

Công văn số 10/PVX- 

XH ngày 16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

25 

UBND xã Tân 

Quan 

Công văn số 

86/UBND-VX ngày 
19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

26 

Phòng Văn hóa 

xã hội UBND 

xã Gia Kiệm 

Công văn số 

56/P.VHXH ngày 

19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

27 
Phòng văn hóa 

xã hội UBND 

Công văn số 
80/P.VHXH ngày 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 
 xã Dầu Giây 19/01/2026   

 

28 

UBND Phường 

Phước Long 

Công văn số 

51/UBND-TH ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

29 

UBND xã Bình 

Tân 

Công văn số 

67/UBND-VHXH 
ngày 16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

30 

UBND xã Lộc 

Hưng 

Công văn số 

78/UBND-VHXH 
ngày 16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

31 

UBND xã 

Long Hà 

Công văn số 

69/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

32 

UBND xã Tân 

Lợi 

Công văn số 

110/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

33 

UBND xã Lộc 

Ninh 

Công văn số 

102/UBNF-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

34 

UBND xã Đak 

Nhau 

Công văn số 

20/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

35 

UBND phường 

Minh Hưng 

Công văn số 

102/UBND-VHXH 
ngày 16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

36 

UBND xã 

Xuân Bắc 

Công văn số 

67/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

37 

UBND phường 

Trấn Biên 

Công văn số 

293/UBND-VHXH 
ngày 19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

38 UBND xã Tân Công văn số Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

 An 337/UBND ngày 

16/01/2026 
  

39 

UBND Hưng 

Phước 

Công văn số 

119/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

40 

UBND xã 

Xuân Thành 

Công văn số 

137/UBND0VX ngày 
17/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

41 

UBND xã Bù 

Đăng 

Công văn số 

81/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

42 

Phòng Văn hóa 

Xã hội, UBND 

xã Phú Riềng 

Công văn số 

20/PVHXH ngày 

16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

43 

Phòng Văn hóa 

Xã hội, UBND 

Xuân Lộc 

Công văn số 

41/PVHXH ngày 

16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

44 

UBND xã Nha 

Bích 

Công văn số 

184/UBND-NC ngày 
19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

45 

UBND xã Tân 

Khai 

Công văn số 

53/UBND-VX ngày 
17/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

46 

UBND phường 

Long Hưng 

Công văn số 

191/UBND-VHXH 
ngày 20/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

47 

UBND phường 

Bảo Vinh 

Công văn số 

74/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

48 

UBND phường 

Bình Long 

Công văn số 

397/UBND-VX ngày 
19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 

49 

UBND xã Lộc 

Thành 

Công văn số 

69/UBND-VHXH 
ngày 19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

50 

UBND phường 

Long Khánh 

Công văn số 

258/UBND-VX ngày 
16/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

51 

UBND xã Phú 

Hòa 

Công văn số 

88/UBND-VX ngày 
19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

52 

UBND xã 

Phước An 

Công văn số 

395/UBND-VX ngày 
19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

53 

UBND xã Tà 

Lài 

Công văn số 

83/UBND-VHXH 
ngày 19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

54 

UBND xã Bình 

Minh 

Công văn số 137/CV- 

UBND ngày 

19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

55 

UBND phường 

Biên Hòa 

Công văn số 

185/UBND-VX ngày 
19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

56 

UBND xã Bom 

Bo 

Công văn số 

58/UBND-VHXH 
ngày 19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

57 

UBND xã 

Xuân Đông 

Công văn số 

109/UBND-VX ngày 
19/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

58 

UBND xã An 

Phước 

Công văn số 

14/PVHXH ngày 

20/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

59 
UBND xã 

Xuân Đường 

Công văn số 
102/UBND-VX ngày 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  



TT Đơn vị góp ý Số, ký hiệu văn bản Nội dung góp ý Ý kiến của đơn 

vị soạn thảo 
  20/01/2026   

 

60 

UBND xã 

Long Thành 

Công văn số 

386/UBND-VX ngày 
20/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

61 

UBND xã La 

Ngà 

Công văn số 

142/UBND-VHXH 
ngày 20/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

62 

UBND xã 

Thanh Sơn 

Công văn số 

71/UBND ngày 

20/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

63 

UBND phường 

Bình Phước 

Công văn số 

277/UBND-VX ngày 
20/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

64 

UBND xã Thọ 

Sơn 

Công văn số 

163/UBND-VX ngày 
20/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

65 

UBND phường 

Phước Bình 

Công văn số 

93/UBND-VX ngày 
20/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

66 

UBND xã Phú 

Vinh 

Công văn số 

88/UBND-VHXH 
ngày 21/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

67 

UBND xã Đại 

Phước 

Công văn số 

223/UBND-VX ngày 
21/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 

68 

UBND xã Tam 

Phước 

Công văn số 

327/UBND ngày 

21/01/2026 

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch  

 


